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Số:          /QĐ-ĐHQGHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài giữa trường Đại học Kinh tế 

với trường Đại học St. Francis, Hoa Kỳ, chương trình cử nhân ngành Quản trị 

kinh doanh, do đối tác cấp bằng 

 
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ về Đại học quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và 

các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính 

phủ ban hành Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;  

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-ĐHQGHN ngày 07 tháng 8 năm 2020 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về quản lý và tổ chức liên 

kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Thông báo số 1820/TB-ĐHQGHN ngày 17 tháng 6 năm 2021 về Kết 

luận của Hội đồng thẩm định đề án chương trình cử nhân ngành Quản trị kinh 

doanh, do đối tác cấp bằng, liên kết đào tạo giữa trường Đại học Kinh tế và trường 

Đại học St. Francis, Hoa Kỳ; 

Theo Công văn số 1827/ĐHKT-ĐTQT ngày 21 tháng 6 năm 2021 của trường 

Đại học Kinh tế và hồ sơ đề nghị phê duyệt chương trình cử nhân ngành Quản trị 

kinh doanh, do đối tác cấp bằng liên kết đào tạo với trường Đại học St. Francis, 

Hoa Kỳ; 

 Theo đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt liên kết đào tạo chương trình cử nhân ngành Quản trị kinh 

doanh (Bachelor of Business Administration), do đối tác cấp bằng, liên kết đào tạo 

giữa các Bên: 
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Bên Việt Nam: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

- Trụ sở: Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Điện thoại: 0243 7547 506         Fax: 0243 754 6765 

- Website: http://www.ueb.edu.vn/  

- Người đại diện: PGS. TS Nguyễn Trúc Lê         Email: trucle@vnu.edu.vn  

- Chức vụ: Hiệu trưởng                  Quốc tịch: Việt Nam 

- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế 

- Số tài khoản: 580 66 88888  

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng –Chi nhánh Thăng Long 

- Quyết định thành lập: Số 290/QĐ-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Bên nước ngoài: Trường Đại học St. Francis, Hoa Kỳ (University of St. 

Francis) 

- Trụ sở: 500 Wilcox Street, Joliet, Illinois, 60435, Hoa Kỳ 

- Điện thoại: (800) 735-7500   Fax: 815-740-5084  

- Website: https://www.stfrancis.edu/  Email: cobha@stfrancis.edu  

- Người đại diện: Arvid Johnson        Chức vụ: Giám đốc 

- Tên tài khoản: University of St. Francis 

- Số tài khoản (IBAN): 380 55 00085   Ngân hàng: Wintrust Bank                                     

- Quyết định thành lập: Giấy phép hoạt động ngày 22 tháng 10 năm 1962 - Số 

4247-150-0 do Bộ trưởng nội vụ Bang Illinois, Hoa Kỳ ký 

 Điều 2. Giao cho trường Đại học Kinh tế và trường Đại học St. Francis, Hoa Kỳ 

tổ chức đào tạo chương trình cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, do đối tác cấp 

bằng, theo quy định hiện hành về liên kết đào tạo với nước ngoài của Đại học Quốc 

gia Hà Nội (ĐHQGHN) và của Nhà nước.  

Trường Đại học Kinh tế và trường Đại học St. Francis có trách nhiệm tuân thủ 

luật pháp Việt Nam, thực hiện đúng nội dung chương trình đào tạo và những cam 

kết, kế hoạch được trình bày trong Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết đào tạo với 

những nội dung chính như sau:  

1. Đối tượng tuyển sinh 

- Người Việt Nam đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc 

của cơ sở đào tạo nước ngoài tại Việt Nam. 

http://www.ueb.edu.vn/
https://www.stfrancis.edu/
mailto:cobha@stfrancis.edu
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- Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có bằng tốt nghiệp 

THPT được xét tuyển vào học theo quy định hiện hành. 

2. Điều kiện tuyển sinh 

a) Yêu cầu về văn bằng, kiến thức chuyên môn:  

- Điều kiện 1: Tốt nghiệp THPT và điểm trung bình chung (GPA) các năm học bậc 

THPT đạt tối thiểu 6.5 theo thang điểm 10 (hoặc 2.5 theo thang điểm 4). 

- Điều kiện 2:  

 Đối với thí sinh xét kết quả học tập ở lớp 12 bậc THPT: Tổng điểm trung bình 3 

môn học cả năm lớp 12 của 1 trong 7 tổ hợp xét tuyển gồm: Toán, Vật lý, tiếng Anh; 

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh; Toán, Hóa học, tiếng Anh; Toán, Sinh học, tiếng Anh; Toán, 

Lịch sử, tiếng Anh; Toán, Địa lý, tiếng Anh; Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh đạt từ 

20 điểm trở lên trong đó điểm môn tiếng Anh tối thiểu là 7.0/10 điểm; 

Hoặc  

 Đối với thí sinh xét điểm thi THPT/THPT QG: điểm thi các môn đạt từ 5.0 điểm 

trở lên. 

      Hoặc  

 Đối với thí sinh xét điểm các bài thi đánh giá năng lực khác: Bài thi đánh giá 

năng lực của ĐHQGHN đạt từ 80/150 điểm trở lên; bài thi ACT đạt tối thiểu 20 điểm, 

trong đó điểm tiếng Anh đạt ít nhất 18 điểm; SAT (Viết - Đọc - Toán) đạt tối thiểu 1390 

điểm nếu thi trước tháng 3/2016; 1030 điểm nếu thi từ tháng 3/2016 đến nay; A-level 

với các học phần tương ứng với tổ hợp xét tuyển nêu trên với điểm đạt từ ‘C’ trở lên. 

b) Yêu cầu về ngoại ngữ: Có chứng chỉ tiếng Anh đạt tối thiểu bậc 4 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam (được Bộ Giáo dục và Đào tạo 

công nhận) hoặc tương đương (chứng chỉ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu, TOEFL 

iBT 72; IELTS 5.5...) còn trong thời hạn có giá trị sử dụng.  

c) Đáp ứng điều kiện về sức khỏe, tư cách và phẩm chất đạo đức tốt, không 

trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và các yêu cầu tuyển sinh khác của 

chương trình nêu trong Hồ sơ đề nghị liên kết đào tạo được ĐHQGHN cấp phép. 

Các yêu cầu tuyển sinh có thể được điều chỉnh phù hợp với quy định hiện hành 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN và của đối tác. 

3. Thời gian, hình thức và chương trình đào tạo:  

- Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ theo tín chỉ - thời gian đào tạo tối đa theo 

quy định của đối tác). 
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- Hình thức liên kết đào tạo trực tiếp giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế. 

Trường hợp vì lí do khách quan, bất khả kháng (như dịch bệnh, thiên tai…) trường 

Đại học Kinh tế phải báo cáo, xin phép ĐHQGHN trước khi triển khai đào tạo một 

số học phần theo phương thức trực tuyến. Việc đào tạo trực tuyến phải tuân thủ quy 

định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Chương trình đào tạo áp dụng nguyên khung chương trình của trường Đại học 

St. Francis, gồm tối thiểu từ 121 tín chỉ trở lên (semester credit hours). Khung 

chương trình đào tạo đối với từng chuyên ngành đính kèm Quyết định này. 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh. 

5. Đội ngũ giảng viên: Giảng viên Việt Nam và giảng viên của trường Đại học St. 

Francis tham gia giảng dạy trong chương trình có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 

giảng dạy, nghiên cứu, năng lực tiếng Anh đáp ứng yêu cầu của chương trình liên 

kết, phù hợp với các quy định hiện hành của ĐHQGHN, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

đối tác. Về cơ bản, mỗi bên chịu trách nhiệm giảng dạy 50% thời lượng chương 

trình đào tạo. 

6.  Quy mô và phương thức tuyển sinh:  

- Chỉ tiêu tuyển sinh được giao hàng năm theo quy định của ĐHQGHN. Quy mô 

tuyển sinh dự kiến là 120 sinh viên/năm. 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

7. Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, 

Hà Nội. 

8. Văn bằng: Bằng cử nhân ngành Quản trị kinh doanh (the Degree of Bachelor 

of Business Administration) do trường Đại học St. Francis, Hoa Kỳ cấp. Văn bằng 

cấp cho người học trong chương trình giống với mẫu văn bằng cấp cho người học tại 

Hoa Kỳ. 

9. Kinh phí đào tạo và quản lý tài chính: Kinh phí do người học tự đóng góp. Phí 

tuyển sinh, tốt nghiệp và học phí toàn khóa học phải được công khai với người học 

trước khi tuyển sinh, tạm tính học phí là 335.768.088 đồng/khoá/sinh viên (tương 

đương 14.484 USD, ứng với 119.7 USD/tín chỉ - áp dụng tỷ giá quy đổi ngoại tệ của 

ngân hàng tại thời điểm thu học phí). Những điều chỉnh liên quan đến mức học phí 

(nếu có) phải được ĐHQGHN phê duyệt trước. Quản lý tài chính theo quy định hiện 

hành của Nhà nước. Sinh viên chuyển tiếp sang học tại Hoa Kỳ thì tuân thủ theo quy 

định của đối tác. 

 Điều 3. Trường Đại học Kinh tế và trường Đại học St. Francis chịu trách nhiệm 

thực hiện cam kết không truyền bá tôn giáo trong chương trình. Sau mỗi năm học, 
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trường Đại học Kinh tế và trường Đại học St. Francis báo cáo ĐHQGHN về các 

hoạt động liên quan đến tổ chức thực hiện, quản lý chương trình liên kết đào tạo này 

và định kỳ 6 tháng một lần cập nhật thông tin trên trang cơ sở dữ liệu về liên kết đào 

tạo với nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

        Điều 4. Thời hạn hoạt động của chương trình liên kết đào tạo là 05 năm (kể từ 

ngày quyết định cấp phép chương trình có hiệu lực). 

 Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chánh Văn phòng, 

Trưởng ban Đào tạo, Trưởng ban Kế hoạch Tài chính, Trưởng ban Hợp tác và Phát 

triển, Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng 

giáo dục, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Hiệu trưởng trường Đại học St. 

Francis chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Bộ GD&ĐT (để b/c); 

- Cục Quản lý chất lượng (để b/c); 

- Giám đốc ĐHQGHN (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐT, NTh12. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Nguyễn Hoàng Hải 
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